Bài 5. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Hãy điền vào chổ trống để biết Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (1/2011) xác định mục tiêu chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là xây dựng một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, …, …., văn minh”
a) Tiến bộ, công bằng
b) Dân chủ, công bằng
c) Xã hội công bằng, dân chủ
d) Phát triển, công bằng
2. Những yếu tố tư tưởng Xã hội chủ nghĩa được xuất hiện từ khi nào?

a) Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời

b) Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bị trị

c) Xuất hiện giai cấp công nhân 

d) Ngay từ thời công xã nguyên thủy

3. Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định xã hội loài người phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế - xã hội nào?
a) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, Cộng sản chủ nghĩa

b) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa

c) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, Cộng sản chủ nghĩa

d) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4. Câu nói “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản” là của ai?

a) V.I Lênin

b) Ph. Ănghen

c) C. Mác

d) Nguyễn Ái Quốc

5. Bản chất của chủ nghĩa xã hội được xác định là:

a) Có nền kinh tế phát triển cao được xây dựng trên cơ sở lực lượng sản xuất hiện đại

b) Có quan hệ sản xuất tiến bộ trên cơ sở xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
c) Có nền văn hóa và tư tưởng tiến bộ và lối sống dựa trên cơ sở bình đẳng, dân chủ

d) Tất cả a, b, c

6. Mô hình xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên xuất hiện ở nước nào?
a) Anh

b) Pháp

c) Nga

d) Việt Nam

7. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội: 

a)
 Là quá trình lịch sử tự nhiên 

b)
 Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của giai cấp cầm quyền 

c)
 Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của đảng cầm quyền 

8. Khái niệm “ Chủ nghĩa xã hội “ có ý nghĩa gì ? 

a) Là phong trào đấu tranh của nhân dân chống lại chế độ tư hữu

b) Là ước mơ của nhân dân về một xã hội tốt đẹp hơn 

c) Là chế độ xã hội mà nhân dân xây dựng trên thực tế dưới sự lãnh đạo của Đảng của GCCN 

d) Cả ba đều đúng 

9. Xét ở góc độ xã hội - chính trị, đặc điểm của Thời kỳ quá độ lên CNXH là gì 

a. Không còn giai cấp, đấu tranh giai cấp 

b. Không còn nhiều hình thưc sở hữu, không còn nhiều thành phần kinh tế 

c. Sự tồn tại đan xen và đấu tranh giữa nhân tố mới và tàn tích của xã hội cũ trên các lĩnh vực 

d. Cả ba đều đúng 

10. Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đảng ta lựa chọn từ khi nào?
a) Từ khi Đảng ra đời
b) Từ năm 1945

c) Từ năm 1954

d) Từ năm 1975
10. Việt Nam thực hiện con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội từ khi nào?
a) Từ khi Đảng ra đời
b) Từ năm 1945

c) Từ năm 1954

d) Từ năm 1975

12. Nội dung của thời kỳ quá độ được Đảng ta xác định cụ thể trong cương lĩnh nào?

a) Cương lĩnh năm 1930

b) Cương lĩnh năm 1951

c) Cương lĩnh năm 1991

d) Cương lĩnh năm 2011
13. Mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân, của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là?
a) Giành chính quyền

b) Giải phóng con người, giải phóng xã hội

c) Đánh đổ chủ nghĩa tư bản

d) Cả a, ba và c.
14. Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội?

a) V.I. Lênin

b) Hồ Chí Minh

c) Đặng Tiểu Bình

d) Phạm Văn Đồng
15. Có mấy hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

a) Hai

b) Ba

c) Bốn

d) Cả a, b và c
15. Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu?

a) Đảng cộng sản Việt Nam đã có đường lối đúng đắn

b) Do sự phát triển của lực lượng sản xuất

c) Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại

d) Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta
Bài 6. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
1. Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào ? 

a) Âu Lạc 





b) Văn Lang 
c) Đại Việt

d) Đại Cồ Việt 
2. “Cờ lau tập trận thiếu thời 
Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy 
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ 
Trường An nay hãy còn ghi ơn Người” 
Bài thơ này nói về ai?. 
a) Trần Hưng Đạo 







b) Đinh Bộ Lĩnh 
c) Quang Trung 







d) Lê Lợi 
3. Vào thế kỷ thứ XIII, ai là người có công đầu đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông: 
a) Trần Thủ Độ






b) Trần Quốc Toản 
c) Trần Quang Khải 






d) Trần Hưng Đạo
4. “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, lời nói của: 
a) Trần Hưng Đạo 





b) Ngô Quyền 
c) Trần Bình Trọng





 
d) Lê Lợi
5. Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là: 
a) Duy Tân







b) Bảo Đại
c) Khải Định







d) Nguyễn Ánh

6.  “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói trên là của: 
a) Hồ Chí Minh




b) Nguyễn Văn Linh
c) Tôn Đức Thắng




d) Trần Văn Khuê
7. “Đánh cho để dài tóc; 
Đánh cho để đen răng; 
Đánh cho nó chích luân bất phản; 
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn; 
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. 
Đó là câu nói của: 
a) Lý Thường Kiệt 





b) Trần Quốc Toản 
c) Nguyễn Huệ





d) Đinh Bộ Lĩnh. 
8. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ? 
a) Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống.
b) Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán. 
c) Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên.
d) Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán. 
9. Nền văn minh Đại Việt hưng thịnh nhất ở thời kỳ lịch sử nào?
a) Thời Đinh - Tiền Lê 

b) Thời Lý - Trần 

c) Thời Hậu Lê 
10.  Nước ta được chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu ? 
a) Thời Đinh ( 968 ) 



b) Thời Lý ( 1009 ) 
c) Thời Tiền Lê ( 980 ) 



d) Thời Lý ( 1054 ) 

bài 13. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
1. Nhà nước XHCN-VN bảo vệ:

a) Mọi lợi ích chính trị của nhân dân
b) Mọi lợi ích kinh tế của nhân dân

c) Mọi lợi ích xã hội và văn hóa của nhân dân

d) Mọi lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân
2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
a) Là một kiểu nhà nước riêng biệt gắn liền với một giai cấp

b) Không phải là một kiểu nhà nước riêng biệt gắn liền với một giai cấp

c) Là một kiểu nhà nước thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân lao động

d) Là một kiểu nhà nước thể hiện tính tối cao của pháp luật
3. Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện: 
a) Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được thể chế hóa thành những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

b) Pháp luật chính là sự phản chiếu thực tại khách quan 

c) Pháp luật là công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý xã hội 
4. Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

a)  
Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, trong đó có giai cấp công nhân.

b)
Là thực hiện quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với toàn xã hội.

c) 
Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.

d)
Cả a, b và c
5. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính ……..sâu sắc.

a) Giai cấp 

b) Nhân đạo 

c) Dân tộc 

d) Cộng đồng
6. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

a) 
Mang bản chất của giai cấp công nhân.

b) 
Mang bản chất của đa số nhân dân lao động.

c)
Mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

d)
Mang bản chất của toàn thể dân tộc 
7. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lý mọi mặt của đời sống xã hội chủ yếu bằng gì?

a) Đường lối, chính sách

b) Hiến pháp, pháp luật

c) Tuyên truyền, giáo dục.

d) Cả a, b và c
8. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa đều?

a) Đều vì nhân dân lao động

b) Đều vì giai cấp công nhân

c) Đều quản lý xã hội dựa vào pháp luật

d) Đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

9. Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan?
a) Lập pháp, hành pháp, tư pháp

b) Lập pháp, hành pháp, xét xử, kiểm sát

c) Chủ tịch nước, cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát

d) Tất cả đều sai

10. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trải qua những Hiến pháp nào trong lịch sử?
a) Hiến pháp 1946, 1959, 1980

b) Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992
c) Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2001
d) Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013
